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	DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯƠNG SƯ PHẠM 

	Học tại  trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật từ 13/3/2017 đến 30/10/2017 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	NƠI SINH
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC
	GHI CHÚ


	1
	Nguyễn Minh 
	An
	08/07/1997
	Đồng Tháp
	Nam
	Kinh
	 

	2
	Đặng Huỳnh Quốc 
	Bảo
	06/12/1994
	BR-VT
	Nam
	Kinh
	 

	3
	Trịnh Xuân 
	Bình
	16/04/1993
	Đaklak
	Nam
	Kinh
	 

	4
	Nguyễn Văn 
	Giỏi
	01/08/1996
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	 

	5
	Vũ Linh Thiên 
	Hà
	18/07/1993
	Tp.HCM
	Nữ
	Kinh
	 

	6
	Hồ Thị Trúc 
	Hoa
	21/06/1977
	Tp.HCM
	Nữ
	Kinh
	 

	7
	Trần Đỗ Kim 
	Huệ
	04/05/1993
	Tp.HCM
	Nữ
	Kinh
	 

	8
	Đào Hoàng 
	Huy
	28/10/1995
	Phú Yên
	Nam
	Kinh
	 

	9
	Hồ Hoàng 
	Huy
	25/8/1990
	Tp.HCM
	Nam
	Kinh
	 

	10
	Nguyễn Trần Xuân 
	Hưng
	17/04/1995
	BR-VT
	Nam
	Kinh
	 

	11
	Nguyễn Hoàng 
	Long
	02/07/1995
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh
	 

	12
	Đoàn Thị 
	Lộc
	21/11/1988
	Ninh Thuận
	Nữ
	Kinh
	 

	13
	Trần Xuân 
	Mai
	24/05/1989
	Tp.HCM
	Nữ
	Kinh
	 

	14
	Võ Thị Bích 
	Mai
	15/04/1994
	Tp.HCM
	Nữ
	Kinh
	 

	15
	Phạm Minh 
	Ngọc
	07/02/1995
	Tiền Giang
	Nam
	Kinh
	 

	16
	Nguyễn Thị Kim 
	Nhung
	16/08/1994
	Quảng Ngãi
	Nữ
	Kinh
	 

	17
	Đỗ Thị Diễm 
	Phúc
	07/01/1993
	BR-VT
	Nữ
	Kinh
	 

	18
	Thiều Thị Xuân 
	Quỳnh
	11/08/1989
	Long An
	Nữ
	Kinh
	 

	19
	Nguyễn Phước 
	Tài
	06/12/1990
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh
	 

	20
	Trần Thị Cẩm 
	Tú
	03/05/1988
	Tiền Giang
	Nữ
	Kinh
	 

	21
	Trần Huệ 
	Tuyền
	04/04/1995
	Long An
	Nữ
	Kinh
	 

	22
	Nguyễn Chí 
	Thành
	21/09/1988
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh
	 

	23
	Nguyễn Hữu
	Thắng
	5/10/1985
	Tp.HCM
	Nam
	Kinh
	 

	24
	Trần Thị 
	Thảo
	07/11/1993
	Bình Thuận
	Nữ
	Kinh
	 

	25
	Trần Thị Phương 
	Thảo
	08/11/1993
	Sông Bé
	Nữ
	Kinh
	 

	26
	Trương Hữu 
	Thiện
	03/01/1991
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh
	 

	27
	Trần Duy 
	Thoại
	01/04/1993
	Bình Định
	Nam
	Kinh
	 

	28
	Phạm Thị 
	Thu
	29/03/1995
	Đaklak
	Nữ
	Kinh
	 

	29
	Đỗ Thị Cẩm
	Thi 
	'14/9/1996
	Tây Ninh
	Nữ
	Kinh
	 

	30
	Đào Thị Lê 
	Thư
	16/01/1995
	Khánh Hòa
	Nữ
	Kinh
	 

	31
	Lý Ngọc Hoài 
	Thương
	10/05/1994
	Tp.HCM
	Nữ
	Kinh
	 

	32
	Vũ Thị Lê
	Trâm
	2/4/1994
	Bình Định
	Nữ
	Kinh
	 

	33
	Lê Ngọc 
	Trinh
	30/03/1994
	Tp.HCM
	Nữ
	Kinh
	 

	34
	Huỳnh Thị Tú 
	Trinh
	16/09/1994
	Kiên Giang
	Nữ
	Khmer
	 

	35
	Trần Thái Thanh 
	Trúc
	25/09/1993
	Bình Dương
	Nữ
	Kinh
	 

	36
	Trương Thành 
	Trung
	30/11/1994
	Long An
	Nam
	Kinh
	 

	37
	Đỗ Huy 
	Trung
	02/08/1995
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh
	 

	38
	Phạm Quang 
	Trưởng
	23/12/1995
	Bến Tre
	Nam
	Kinh
	 

	39
	Nguyễn Thị Bích 
	Vân
	19/10/1995
	Đaklak
	Nữ
	Kinh
	 

	40
	Nguyễn Xuân 
	Xinh
	15/04/1993
	Đồng Nai
	Nam
	Kinh
	 

	41
	Huỳnh Thị Thanh 
	Xuân
	30/11/1993
	Tp.HCM
	Nữ
	Kinh
	 


